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Nghiên cứu Văn hóa sử Cao Đài
LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH CƠ CẤU ĐIỀU HÀNH THÁNH THẤT
HP                                                                               Đạt Tường và Ngô Chơn Tuệ

Có một thực tế liên quan đến cơ cấu tổ chức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mà phần đông tín hữu Cao Đài vì chưa lưu ý đến lịch sử hình thành của giai đoạn đầu tiên nên thường gán ghép Pháp Chánh Truyền (PCT) Cửu Trùng Đài (CTĐ) hoàn chỉnh cho tổ chức ban sơ mà Đức Chí Tôn đã ban cho trong lần đầu dạy PCT vào đêm lịch sử rạng 16 tháng 10 Bính Dần–1926. Thử kiểm tra lại từ nguồn Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (TNHT) Bổn thứ nhứt được xuất bản vào đầu năm 1928 và các lần tái bản sau này, chúng ta thấy cụm danh từ CTĐ chưa hề hiện diện ở giai đoạn Hội Thánh cùng Thánh thất đầu tiên (Thiền Lâm Tự hay Chùa Gò Kén) ra mắt chúng sanh vào lúc sơ khai này.
Đọc kỹ nội dung phần PCT Đức Chí Tôn ban cho vào đêm 16 tháng 10 Bính Dần sẽ thấy chỉ mới có 7 phẩm cấp từ Giáo Tông đến Lễ Sanh mà thôi. Việc này cũng đã tương ứng với đạo lý–tiến trình dịch lý của 9 quẻ “tiến đức tu nghiệp” mà Đức Khổng Tử đã chỉ ra từ xưa và Đức Trần Hưng Đạo cũng có lặp lại khi giáng cơ trong Tam kỳ Phổ độ. Khởi đầu việc tiến đức với quẻ Lý (Lễ)
: Lý, Khiêm, Phục,...
Khi xem lại thành phần cơ cấu nhân sự điều hành Họ Đạo thuở ban đầu ấy, chỉ có vai trò của Giáo Hữu và Lễ Sanh còn các thành phần khác chưa thấy.
Bằng kỹ thuật của công nghệ thông tin, khi chúng ta tìm (Find) trên tập tin (file) điện tử quyển TNHT1 với những từ khóa “Bàn Cai Quản” (Ban Cai Quản)
 hay “Bàn Trị Sự” (Ban Trị Sự). Kết quả không có gì cả. Còn khi tìm trong TNHT2, đã có một vài kết quả.
1. Cuối năm Bính Dần, danh từ “Bàn Trị Sự” và “Phó Hội trưởng” đã xuất hiện trong Thánh ngôn Đức Lý dạy tại Thánh thất Gò Kén

Chúng ta thấy cơ cấu hành chánh đạo cấp cơ sở (Họ Đạo và Thánh thất), một phần nào đã được Đức Giáo Tông hướng dẫn ngay trong thời gian ba tháng của “Lễ Thánh Thất” (Lễ Khai Minh Đại Đạo).
“Tây Ninh (Chùa Gò Kén) năm Bính Dần 1926. 

Lý Thái Bạch... ...
Về việc công cử Bàn Trị Sự, chư hiền hữu làm không hiệp Thiên ý, vì một người mà lãnh nhiều trách nhiệm thì sao cho tiện. Thượng Trung Nhựt, hiền hữu rõ việc lắm chớ.

... Thái Thơ Thanh Thủ Bổn và Phó Hội Trưởng không đặng...”
.

Qua bài Thánh ngôn này, chúng ta có thể suy đoán đã có ít nhứt một bài Thánh ngôn trước đó dạy về cơ cấu Bàn Trị Sự và dùng phương pháp “công cử” để nhơn sanh bầu chọn tại địa phương.
2. Sang đầu năm Đinh Mão-1927, trong quá trình soạn thảo Tân Luật
Chúng ta thấy nội dung các đàn cơ liên quan đến bộ máy cơ sở hạ tầng đã được Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng lưu lại trong quyển Đạo Sử Nhựt Ký:

- Ngày 10-01 Đinh Mão (11-02-1927), Đức Lý Giáo Tông dạy về tổ chức hành chánh nơi Thánh thất (Họ đạo và Trị Sự)
:
“Còn phần Trị Sự thì ý của Thầy muốn mỗi chỗ ít nữa là 4 người, còn Bần Đạo còn muốn cho rộng hơn nữa.
... sau Bần Đạo phong cho làm Phó Đầu Họ... Hiền hữu Hóa, cắt nghĩa mỗi Họ cho chúng sanh và đạo hữu nghe...”.

- Ngày 18-01 Đinh Mão (19-02-1927)
, Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch đã dạy:

“… Còn sổ bộ của tín đồ, phải làm cho hoàn toàn. Các nơi phong thêm Ban Trị Sự và chức việc Hương đạo đặng tiện lo cho chư môn đệ của Thầy… Mỗi nơi xa Thánh thất, phải lập thêm Tiểu Thánh thất cho thuận tiện...

Mỗi tín đồ phải cầm giấy chứng của Hội Thánh ban cho chúng nó, phải khai tịch họ hàng, con cái cho Hội Thánh cầm…”
.

Trong năm Đinh Mão–1927, nền Hành chánh đạo địa phương được Đức Lý Giáo Tông củng cố, xác lập cơ cấu vững chắc. Các danh từ như: Họ Đạo, Tiểu Thánh thất, chức việc Hương đạo, Chánh-Phó Trị Sự, v.v… lần lượt xuất hiện trong đạo Cao Đài.
Trong Thánh ngôn chép tay của ngài Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh còn có một vài chi tiết sau:

(Tờ 318a)

Thuộc Nhiêu, le 19 Juin 1927

“Thầy các con.

Trung bạch về việc Trị Sự và phái viên.

- Được.
Trung bạch về việc cử Lễ Sanh.
- Hay, con phải lo cho các nơi đều lập Họ đặng công cử với nhau y theo Tân Luật… …
(Tờ 320a) 

Trung bạch: Hội chư Thánh đặng lập Bàn Trị Sự.

- Phải, mấy chuyện con tính đều được, …
(Tờ 324b) 
Tân Định, ngày 23-6 Đinh Mão (21-7-1927), Đức Lý dạy thêm:

“Thái Bạch. (…) Vì muốn tránh việc bất bình cho chư đạo hữu về việc tuyển cử phái viên nên Thầy định hủy chức ấy, duy để lại Chánh, Phó Trị Sự, còn mấy người đắc cử phái viên rồi Thầy sẽ phong Thánh.

Vậy Trung, đạo hữu biên tên mấy người ấy riêng theo mỗi xứ. Tối nay tái cầu cho Thầy phong sắc phải có ít nữa là ba viên Giáo Sư sắp lên chứng đàn với đạo hữu. Mấy người Trị Sự có công quả cũng biên riêng một sổ nghe.”
3. Hợp thức hóa cơ cấu Hành chánh các cấp
Ngày 03-10 Canh Ngọ (22-11-1930), Đức Lý cùng Ngài Phạm Hộ Pháp ban hành 6 Đạo Nghị Định đầu tiên:
Đức Lý Giáo Tông hợp thức hóa phẩm “Chức việc” với các chức danh Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự trong Đạo Nghị Định thứ 3 hoàn chỉnh hệ thống 9 bậc của Cửu Trùng Đài. Từ đây, Pháp Chánh Truyền mới được hoàn chỉnh như văn bản hiện hành.
“Điều thứ hai: … … …
Giáo Hữu làm đầu một Họ.

Lễ Sanh làm đầu một quận.

Chánh Trị Sự làm đầu một làng.

Phó Trị Sự làm đầu một xóm cùng Thông Sự.”
4. Hợp nhứt Bàn Cai Quản nam và Bàn Cai Quản (BCQ) nữ ở Thánh thất
- Sau Nghị Định này, một số Thánh thất lập song song BCQ nam phái và BCQ nữ phái.

Ngày 17-01 Nhâm Thân (22-02-1932), Châu Tri số 49 của Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh kiêm Chủ trưởng Nữ phái nhắc các Thánh thất lập BCQ nữ phái.
 Nam và nữ phân quyền hành chánh riêng.
Nhưng ngay ngày hôm sau, 18-01 Nhâm Thân (23-02-1932), nữ phái đã giao quyền trở lại cho nam phái, nữ phái chỉ lo quản lý các việc bên nữ mà thôi (cho đúng theo quy định của Pháp Chánh Truyền nữ phái).
- Ngày 16-9 Nhâm Thân (15-10-1932), bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh ra Châu Tri số 75 kêu gọi sự hợp tác giữa 2 BCQ nam phái và nữ phái trong mỗi Thánh thất thành một BCQ duy nhứt với 1 Hội trưởng nam phái và 1 Phó Hội trưởng nữ phái.
 (Vậy là BCQ lúc bấy giờ chỉ có 2 người?)
Việc nơi mỗi Thánh thất, cơ cấu BCQ có Đầu Họ và Hội trưởng gồm một Chánh Hội trưởng nam và hai Phó Hội trưởng (một nam và một nữ) đã bắt đầu có từ khi nào là một tồn nghi lịch sử.
5. Cơ cấu Bàn Cai Quản khi xưa và hiện nay

Dựa vào một số Thánh ngôn khi xưa, chúng ta lý giải được ở giai đoạn ban đầu, thành phần BCQ mỗi Thánh thất vừa có Đầu Họ Đạo- Phó Đầu Họ, vừa có Chánh Hội trưởng và Phó Hội trưởng.
Đầu Họ và Phó Họ Đạo có trọng trách chính về các hoạt động tâm linh, chủ trì các buổi cúng hay chủ tọa mỗi kỳ họp. Còn Chánh– Phó Hội trưởng giữ vai trò điều hành Bàn Trị Sự và các Ban.
Sau 1975, từ khi chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có chủ trương cấp pháp nhân hoạt động tôn giáo cho các Hội Thánh Cao Đài; bắt đầu từ cuối tháng 7-1995; cơ cấu BCQ tùy mỗi Hội Thánh mà đã có sự thay đổi.

Có những nơi vẫn duy trì theo cơ cấu truyền thống nhưng có nơi đã thay đổi, không còn giữ vị trí của Đầu Họ nữa mà Hội trưởng chịu toàn bộ trách nhiệm cả hai mặt đạo và đời.
6. Kết luận
- Chúng ta thấy các chi tiết liên quan đến cơ cấu hành chính của mỗi Họ Đạo hay Thánh thất, về mặt thiêng liêng do Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông chỉ dạy từ cuối năm Bính Dần-1926 đến suốt cả năm Đinh Mão-1927, nhưng phần công cử thuộc nhơn sanh bầu chọn.

- Sau khi cơ cấu Họ Đạo địa phương được căn bản xác lập xong, đến tháng Chạp Đinh Mão (đầu 1928) danh từ CTĐ mới xuất hiện trong cơ bút và sau đó trên văn bản hành chánh đạo của Hội Thánh.
- Dưới Bàn Cai Quản, trong cơ cấu của mỗi Họ Đạo, tùy theo quy mô nhiều hay ít mà còn có thêm một hay nhiều Bàn Trị Sự (Ban Trị Sự).

Đầu thập niên 30, qua “Đạo Nghị Định Thứ Ba” vào ngày 03-10 Canh Ngọ-1930, lần đầu tiên cơ cấu hành chánh đạo cấp cơ sở này mới được hợp thức hóa.
- Ban đầu, mỗi Thánh thất có hai BCQ nam-nữ riêng biệt nhưng sau đó từ tháng 9 năm 1932 đã sáp nhập lại với nhau, với Hội trưởng nam phái điều hành chung Thánh thất còn Phó Hội trưởng nữ phái chỉ điều hành bên nữ.
- Hiện nay, tùy mỗi Hội Thánh, đang tồn tại song song hai cơ cấu tổ chức địa phương.
Có nơi vẫn duy trì theo cơ cấu truyền thống (có đồng thời vị trí Đầu Họ và Hội Trưởng) nhưng có nơi chỉ có Hội Trưởng chịu toàn bộ trách nhiệm với cả hai mặt đạo và đời.
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Đạo Nghị Định thứ Ba
�. “Lý, Đức Chi Cơ”. Đức chi cơ nghĩa là: lấy lễ nghi, Đạo lý làm nền... ... Lễ nghi khuôn phép đã có nền,... Nền đó là lễ phép. [Đức Thánh Trần, Tam Tông Miếu–Minh Lý, 10-10 Ất Tỵ (02-11-1965)].


�. Chưa tìm thấy xuất xứ danh từ Bàn Cai Quản (nay là Ban Cai Quản) đã có từ khi nào.


�. Cơ sở thờ tự đầu tiên của Đai Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được Đức Chí Tôn gọi là Thánh thất.


�. Bài Thánh ngôn này được đăng nơi đầu quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 2.


�. Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, quyển 1, tr. 321.


�. Niên Sổ Thời Thiết Lục, CPS Thái Thơ Thanh chép tay, tờ 416.


�. Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, quyển 1, tr. 336-337.


�. Niên Sổ Thời Thiết Lục. Đặc biệt, quyển này đánh số theo tờ.


�. Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, quyển 1, tr. 380.


�. Ngày 04-5-1931 (Tân Mùi), Châu Tri số 17 do Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh bổ nhiệm 20 chức sắc nữ từ Giáo Sư đến Giáo Hữu làm Đầu hay Quyền Họ Đạo ở 20 tỉnh.


�. Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, quyển 1, tr. 767.


�. Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, quyển 1, tr. 810-811.


�. Với danh xưng Bàn Cai Quản hay Ban Cai Quản. Ý nghĩa có khác biệt ở điểm nào và sự thay đổi này đã bắt đầu từ khi nào là điểm nên tiếp tục nghiên cứu truy tìm. Tương tự với tên gọi Bàn Trị Sự hay Ban Trị Sự.
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